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LẦN THỨ XII NĂM 2022
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	GIẢI THƯỞNG
	
	

	I. MÔN BÓNG BÀN 

	
	Đơn nam

	1. 
	Nguyễn Đức Hoàng Việt
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Nhất
	
	

	2. 
	Nguyễn Văn Thiệu
	Trung tâm QLLKL
	Giải Nhì
	
	

	3. 
	Đặng Hoàng Long
	Công ty TNHH KT QLB
	Giải Ba
	
	

	4. 
	Nguyễn Việt Phương
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	
	Đơn nữ

	5. 
	Nguyễn Thị Huyền Ngọc
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhất
	
	

	6. 
	Lê Thị Lan Khai
	Trung tâm TBTTHK
	Giải Nhì
	
	

	7. 
	Phạm Lê Thanh Tuyết
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Ba
	
	

	8. 
	Vũ Ngọc Bảo Trân
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Ba
	
	

	
	Đôi nam nữ

	9. 
	Nguyễn Đắc Nam 
 Lê Thị Lan Khai
	Trung tâm TBTTK
	Giải Nhất
	
	

	10. 
	Nguyễn Đức Hoàng Việt
Phạm Nam Phương
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Nhì
	
	

	11. 
	Nguyễn Nam Hải
Nguyễn Thị Huyền Ngọc
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	12. 
	Châu Văn Sản
Phạm Lê Thanh Tuyết
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Ba
	
	

	II. MÔN BÓNG ĐÁ

	13. 
	Công ty Quản lý bay miền Trung
	Giải Nhất
	
	

	14. 
	Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
	Giải Nhì
	
	

	15. 
	Công ty Quản lý bay miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	16. 
	Công ty Quản lý bay miền Nam
	Giải Ba
	
	

	17. 
	Lê Viết Hùng
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Vua phá lưới
	
	

	18. 
	Nguyễn Đức Thiện
	Công ty TNHH KT QLB
	Giải Thủ môn xuất sắc
	
	

	III. MÔN CẦU LÔNG

	
	Đơn nam

	19. 
	Đỗ Lê Tú
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhất
	
	

	20. 
	Lưu Hoàng Tùng
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhì
	
	

	21. 
	Trần Đức Nhân
	Trung tâm TBTTHK
	Giải Ba
	
	

	22. 
	Phan Trọng Hưng 
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Ba
	
	

	
	Đơn nữ

	23. 
	Đào Thị Hoàng Lan
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Nhất
	
	

	24. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Khối Cơ quan
	Giải Nhì
	
	

	25. 
	Lưu Thùy Linh
	Khối cơ quan
	Giải Ba
	
	

	
	Đôi nam nữ

	26. 
	Trịnh Đăng Nam
Nguyễn Thị Hương Giang
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhất
	
	

	27. 
	Lưu Hoàng Tùng
Triệu Thị Hiền
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhì
	
	

	28. 
	Bùi Trọng Dũng
Nguyễn Thị Thanh Mai
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Ba
	
	

	29. 
	Lê Nguyễn Hoài Nam
Lại Thị Hồng Nhung
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Ba
	
	

	IV. MÔN TENNIS

	
	Đơn nam

	30. 
	Lê Ngọc Hoàng
	Trung tâm QLLKL
	Giải Nhất
	
	

	31. 
	Phan Minh Quân
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhì
	
	

	32. 
	Đỗ Hoàng Long
	Trung tâm PH TKCN HK
	Giải Ba
	
	

	33. 
	Nguyễn Văn Báu
	Trung tâm TBTTHK
	Giải Ba
	
	

	
	Đôi nam 


	34. 
	Lương Hồng Binh 
Vũ Hồng Hưng
	Nguyên CBCNVTCT
Trung tâm TBTTHK
	Giải Nhất
	
	

	35. 
	Phạm Đức Căn
Hoàng Hồng Thủy
	Trung tâm ĐTHL NVQLB
	Giải Nhì
	
	

	36. 
	Đào Văn Dương
Phạm Xuân Trường
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	37. 
	Nguyễn Đình Công 
Dương Văn Khê
	Phó Tổng giám đốc
Trung tâm PH TKCN HK
	Giải Ba
	
	

	
	Đôi nam 

	38. 
	Phan Minh Quân
Phạm Trí Tuệ
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhất
	
	

	39. 
	Phạm Đăng Minh
Phạm Đăng Mạnh
	Trung tâm QLLKL
	Giải Nhì
	
	

	40. 
	Nguyễn Văn Báu
Dương Quang Tiến
	Trung tâm TBTTHK
	Giải Ba
	
	

	41. 
	Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Mạnh Tuấn
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Ba
	
	

	
	Đôi nam nữ

	42. 
	Phạm Đăng Minh
Nguyễn Thị Hương
	Trung tâm QLLKL
	Giải Nhất
	
	

	43. 
	Trần Văn Thành 

Ngô Thị Nguyệt Thu
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhì
	
	

	44. 
	Dương Khắc Ba 
Nguyễn Thị Thúy Ngân
	Trung tâm QLLKL
	Giải Ba
	
	

	V. MÔN CỜ TƯỚNG NAM

	45. 
	Nguyễn Bá Tuấn
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhất
	
	

	46. 
	Phạm Văn Mạnh
	Khối cơ quan
	Giải Nhì
	
	

	47. 
	Nguyễn Minh Hải
	Trung tâm QLLKL
	Giải Ba
	
	

	48. 
	Nguyễn Ngọc Rạng
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Ba
	
	

	VI. MÔN CỜ VUA

	
	Cờ vua nam

	49. 
	Nguyễn Văn Lợi
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Nhất
	
	

	50. 
	Nguyễn Bá Lâm
	Công ty TNHH KT QLB
	Giải Nhì
	
	

	51. 
	Nguyễn Trọng Bản
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	52. 
	Vũ Hoàng Hồng
	Trung tâm QLLKL
	Giải Ba
	
	

	
	Cờ vua nữ

	53. 
	Đặng Phương Nam
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Nhất
	
	

	54. 
	Nguyễn Thị Huỳnh Như
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Nhì
	
	

	55. 
	Đỗ Thị Ngọc Hoa
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Ba
	
	

	56. 
	Nguyễn Thị Quỳnh An
	Trung tâm TBTTHK
	Giải Ba
	
	

	VII. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ

	57. 
	Công ty Quản lý bay miền Bắc
	Giải Nhất
	
	

	58. 
	Trung tâm Quản lý luồng không lưu
	Giải Nhì
	
	

	59. 
	Khối cơ quan Tổng công ty
	Giải Ba
	
	

	60. 
	Công ty Quản lý bay miền Nam
	Giải Ba
	
	

	VIII. MÔN ĐIỀN KINH

	
	Điền kinh nam

	61. 
	Nguyễn Văn Thiệu
	Trung tâm QLLKL
	Giải Nhất
	
	

	62. 
	Lê Thành Trung
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Nhì
	
	

	63. 
	Đoàn Duy Huy
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	64. 
	Đoàn Duy Hùng
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	
	Điền kinh nữ

	65. 
	Đặng Thị Oanh
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Nhất
	
	

	66. 
	Lê Thị Kim Khánh
	Công ty QLB miền Trung
	Giải Nhì
	
	

	67. 
	Lại Thị Hồng Nhung
	Công ty QLB miền Nam
	Giải Ba
	
	

	68. 
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Công ty QLB miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	IX. MÔN KÉO CO

	69. 
	Công ty Quản lý bay miền Nam
	Giải Nhất
	
	

	70. 
	Trung tâm Thông báo tin tức HK
	Giải Nhì
	
	

	71. 
	Công ty Quản lý bay miền Bắc
	Giải Ba
	
	

	72. 
	Trung tâm Khí tượng Hàng không
	Giải Ba
	
	


